
UBND TỈNH KHÁNH HÒA

BAN DÂN TỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 131/QĐ-BDT Khánh Hòa, ngày 13 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chỉ định thầu thực hiện gói thầu

Nâng cấp trang thiết bị tại phòng họp trực tuyến Ban Dân tộc

TRƯỞNG BAN DÂN TỘC TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà

thầu;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về

quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà

nước; 

Căn cứ Nghị định 82/2024/NĐ-CP ngày 10/07/2024 của Chính phủ Sửa đổi,

bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019

của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng

nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài

chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân

sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 -

2025; 

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch

và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và

mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 47/2023/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND tỉnh

Khánh Hòa quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Dân tộc; Quyết

định số 36/2024/QĐ-UBND ngày 13/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi,

bổ sung Quyết định số 47/2023/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của Ủy ban nhân dân

tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 1927/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 của UBND tỉnh về

việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ

thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh

tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên

địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 của UBND tỉnh về

ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -
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xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa

bàn tỉnh Khánh Hòa - năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 11/03/2024 của Ủy ban nhân

dân tỉnh Khánh Hòa về việc phân bổ vốn sự nghiệp năm 2024 Chương trình mục

tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Khánh Hòa (đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 2959/QĐ-UBND ngày 13/11/2024 của UBND tỉnh về

việc điều chỉnh dự toán phân bổ vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn

tỉnh Khánh Hòa năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-BDT ngày 15/03/2024 về việc phân bổ vốn sự

nghiệp năm 2024 ( đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-BDT ngày 15/03/2024 về việc công bố công

khai dự toán phân bổ vốn sự nghiệp năm 2024 của Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa (

đợt 1)

Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-BDT ngày 14/11/2024 của Ban Dân tộc về

việc điều chỉnh dự toán phân bổ vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn

tỉnh Khánh Hòa năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-BDT ngày 14/11/2024 của Ban Dân tộc về

việc công bố công khai điều chỉnh dự toán phân bổ vốn sự nghiệp Chương trình

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và

miền núi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024

Căn cứ Kế hoạch số 54/KH-BDT ngày 21/11/2024 của Ban Dân tộc triển

khai thực hiện Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh

Hòa thuộc Tiểu dự án 2 - Dự án 10, năm 2024;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng thực hiện gói thầu “Nâng cấp trang

thiết bị tại phòng họp trực tuyến Ban Dân tộc” ngày 12 /12/2024 ký giữa Ban Dân

tộc và Công ty TNHH Tân Hoàng Phát;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ban Dân tộc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán thực hiện nhiệm vụ: “Nâng cấp trang thiết bị tại

phòng họp trực tuyến Ban Dân tộc”, cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị âm thanh phòng hội trường.

2. Giá trị thực hiện: 75.185.000đồng (Bảy mươi lăm triệu, một trăm tám mươi

lăm ngàn đồng.)
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3. Thời gian thực hiện: 15 ngày.

4. Đơn vị thực hiện:  Công ty TNHH Tân Hoàng Phát.

- Địa chỉ: Số 13.03 đường 8C KĐT Lê Hồng Phong II, Phước Hải, Nha

Trang, Khánh Hòa.

- Điện thoại: 0258 3704567; Di động: 0918.587766.

- Tư cách pháp nhân: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số

4201091526 đăng ký lần đầu ngày 29/7/2009; đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày

20/5/2020.

5. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, kế toán Ban Dân tộc và Thủ trưởng cơ quan, đơn

vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:        TRƯỞNG BAN
- Như Điều 3;

- Lưu: VT, VP.

        Võ Nam Thắng
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PHỤ LỤC: DỰ TOÁN CHI TIẾT

“Nâng cấp các trang thiết bị tại phòng họp trực tuyến Ban Dân tộc”

STT
Tên thiết bị

(Thông số kỹ thuật thiết bị)
ĐVT

Số

lượng

Đơn giá

(đồng)

Thành tiền

(đồng)

01

Bộ 4 micro cổ ngỗng không dây 

AV VX-440D

- Dải tần số: 500 - 980 MHz

- Băng tần: 70MHz

- Đáp ứng tần số: 40Hz-18000Hz

- THD tại 1kHz: < 0.5%

- Tỷ lệ S / N: > 105dB

- Số kênh: 4 kênh

- Công suất: 10mW, 5mW

- Nguồn cung cấp: 12VDC, 

500mA adapter(switch)

- Nguồn cho micro: 2 pin AA 

1.5V

- Thời gian sử dụng: 8-10 giờ

- Giắc kết nối: XLR cân bằng, 

6.35mm không cân -

bằng

- Kích thước: 560(D) x 367(W) x

75(H) mm

- Trọng lượng: 2,2kg

Xuất xứ: Trung quốc

Bộ 01 10.945.000  10.945.000

02

Mixer Yamaha MG-16XU

- 16-kênh Mixer

- Ngõ vào 10 Mic / 16 Line (8 

mono + 4 stereo)

- 4 nhóm bus + 1 Stereo Bus

- 4 AUX (bao gồm FX.)

- "D-PRE" tiền khuyếch đại mic 

với một mạch Darlington ngược

- Hiệu ứng cao cấp: SPX với 24 

chương trình

- 24-bit / 192kHz chức năng âm 

thanh 2in / 2out USB

- Bao gồm Cubase AI DAW 

phần mềm tải về phiên bản

PAD chuyển đổi vào đầu vào 

mono

- Nguồn Phantom: 48V

- Kết quả đầu ra XLR cân bằng

- Độ méo tiếng: 0.03%

- Đáp tuyến tần số: 20Hz~48Hz

Cái 01 18.590.000  18.590.000
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- Tỉ lệ S/N: -128dB

- Độ nhiễu xuyên âm: -78dB

- Nguồn: AC 100~240V

- Công suất tiêu thụ: 30W

- Kích thước : 444 x 130 x 500 

mm

- Trọng lượng: 6.8kg

Xuất xứ: Malaysia

03

Bộ xử lý tín hiệu âm thanh số 

AV KI600

Mức đầu vào tối đa: 8V (RMS)

Mức sản lượng tối đa: 8V (RMS)

Tăng kênh âm nhạc: MAX: 16dB

Độ nhạy micro: 64mV (Out: 4V)

SNR: > 90dB

Điện áp đầu vào: 220V (50Hz)

Kích thước (dài x rộng x chiều 

cao): 50.2x25.5x47.5

Trọng lượng tịnh: 4.5kg

Xuất xứ: Trung quốc

Cái 01 11.880.000  11.880.000

04

Loa toàn dải liền công suất 

Soundking TX-15AD

Type: 15 inch 2 way active 

speaker cabinet (DSP)

Frequency response: 

65Hz~18kHz (-3dB); 

45Hz~20kHz (-10dB)

Input sensitivity: LINE:0dBu 

MIC:-40dBu

Max SPL: 128dB(PeaK)

AMP power: 350W+50W

LF unit: 15" woofer/ 63.5mm 

voice coil

HF unit: compression driver / 

34mm voice coil

Coverage H*V: 80°x 60°

Crossover: 2.3kHz

Input connection(H*V): 

2xXLR/Jack combo input,3.5mm

jack:XLR LINK output

Input voltage: 100~240V

Suspension: 12*M10 flying 

points+ 35

Dimension(WxHxD): 

430*697*400mm

Weight(gross): 20.8/25.4kg

Xuất xứ: Trung quốc

Cái 02 10.725.000  21.450.000
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05

Loa siêu trầm điện Paramax 

SUB-E30

01 loa woofer: 30,5cm

Amply gắn trong: Class-D công 

suất 400w (Peak)/ 200w (Cont)

Đáp tuyến: 29Hz ~ 120Hz (+/-

3dB)

Kích thước: 35.6(R) x 41.9(C) x 

48.8(S)cm

Khối lượng tịnh: 15 Kg

Xuất xứ: Việt Nam

Cái 01 7.370.000 7.370.000

06 Pát treo loa Cái 02 825.000  1.650.000

07

Gói vật tư phụ

(bao gồm dây tín hiệu, rack kết

nối …)

Gói 01 3.300.000 3.300.000

Tổng cộng bao gồm thuế VAT 75.185.000

Bằng chữ: Bảy mươi lăm triệu, một trăm tám mươi lăm ngàn đồng./.
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